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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Sau phiên hôm nay, VN-Index xác nhận đã gãy cấu trúc tăng. Trong kịch bản thị trường về mốc 1100 điểm và có các tín
hiệu hồi phục thì NĐT đang cầm tiền có thể giải ngân mua sớm trong ngắn hạn; đối với NĐT đang cầm tỷ trọng cổ
phiếu cao cần quản trị danh mục, bán hạ bớt cổ phiếu, nếu có sử dụng margin thì nên hạ bớt tỷ trọng về mức an toàn.

Trường hợp ngược lại, thị trường xuất hiện sóng hồi không đủ thuyết phục thì NĐT vẫn tiếp tục đứng ngoài quan sát.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 04/10/2023
VNINDEX

1,118.10 -3.22%

HNX

226.68 -4.24%

UPCOM

86.68 -2.27%

DOW JONES

33,002.38 -1.29%

Nhận định thị trường và chiến lược

VN-Index mở Gap giảm điểm, thị trường bị kích hoạt bán tháo cuối phiên
VN-Index vừa trải qua phiên giao dịch khá tiêu cực. Áp lực bán xuất hiện ngay từ những phút mở cửa đẩy chỉ số chính
rơi vào thế thoái lui. Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm -37,15 điểm (-3,22%) lui về mốc 1118,1 điểm. Thanh khoản của
toàn thị trường đạt 24.745 tỷ đồng, cao hơn 45% so với phiên trước. Lực cầu yếu ớt trong phiên có lúc đưa thị trường
quay trở lại đường đua tuy nhiên áp lực bán vẫn quá mạnh cùng với tâm lý sợ hãi của NĐT, cuối phiên toàn thị trường
chìm vào sắc đỏ.

Các cổ phiếu tác động mạnh tới VN-Index gồm BID (-3,01%), VIC (-2,27%), HPG (-2,02%), VHM (-1,84%), GAS (-1,71%),
GVR (-1,39%), VPB (-1,33%) trong khi đó không có cổ phiếu nào tác động tích cực. Hầu như các tác động mạnh này đều
đến từ nhóm VN30, sức ép ở nhóm này là rất lớn và khi điểm số mất quá nhiều thì tâm lý sợ hãi lan tỏa rất rộng.
Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-3,22%), HNX-Index (-4,24%), UPCOM-Index (-2,27%), VN30
(-3,11%), HNX30 (-5,93%), VNMID (-4,36%), VNSML (-3,56%), VNDIAMOND (-3,07%), VNFINLEAD (-3,89%), VNCOND
(-4,02%), VNCONS (-2,98%).

NĐTNN bán ròng hơn 54 tỷ đồng ở trên cả 3 sàn giao dịch. Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất có BSR,
DPM, MWG. Các cổ phiếu được khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm CTG, VPB, VIC. Nhóm Tự doanh bán ròng gần 686
tỷ đồng trên cả 3 sàn, trong đó tập trung bán nhiều nhất cổ phiếu EIB và VIX.

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 FMC: Doanh số tháng 9 tăng 25% so với cùng kỳ 1
 PMI tháng 9 giảm trở lại xuống dưới 50 điểm 2
 Doanh thu quý 3 của TNG đạt 2,103 tỷ, tăng 4% so cùng kỳ 3
 Chứng khoán DNSE sẽ IPO trong quý 4/2023 - quý 1/2024, huy động tối thiểu 900 tỷ đồng 4
 HAH giảm gần 20% kế hoạch lãi 2023, công bố 4 tổ chức mua 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi 5

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

04/10/2023: PMI Mỹ
06/10/2023: Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 
%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,385.00 0.00% 0.47% 2.44%
USD/JPY 149.26 -0.25% 0.63% 2.68%
GBP/USD 1.22 0.83% -0.81% -3.94%
EUR/USD 1.06 0.95% -0.93% -2.75%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 
%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 805.00 2.55% 14.67% 8.05%
Đồng 3.69 1.93% -1.60% -0.54%
Gỗ 508.02 0.80% 5.29% -2.77%
Thép 3,670.00 0.49% -3.37% -1.29%
Quặng sắt 119.50 0.42% -3.63% 10.14%
Vàng 1,866.66 0.05% -2.76% -1.44%
Bạc 22.67 0.04% -3.04% -2.91%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 
%T-30

Lúa mì 579.92 0.20% 0.72% -9.25%
Đường 26.73 2.30% -0.22% 11.38%
Lợn hơi 83.95 2.22% -2.13% 6.06%
Cao su 136.00 -0.51% -3.55% 5.75%
Cà phê 147.20 -1.37% -6.95% -1.14%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 93.10 -1.34% 0.81% 10.36%
Khí tự nhiên 2.95 0.00% 3.87% -7.52%
Than 159.75 -0.37% -0.62% 6.86%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15,085.21 -1.06% -2.08% -4.09%
Dow Jones 33,002.38 -1.29% -2.95% -4.27%
FTSE 100 7,470.16 -0.54% -2.02% 2.74%
Nikkei 225 31,237.94 -1.64% -4.41% -1.94%
S&P 500 4,229.45 -1.37% -2.49% -3.60%
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1. Độ rộng thị trường
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Dược phẩm và Y tế
Công nghệ Thông tin

Viễn thông
Công nghiệp

Hàng Tiêu dùng
Ngân hàng

Tiện ích Cộng đồng
Dịch vụ Tiêu dùng

Tài chính
Nguyên vật liệu

Dầu khí

-2.37%

-0.94%

-4.48%

-1.30%
-1.19%

-4.20%

-2.18%

-4.53%

-2.52%

-2.84%
-2.69%
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2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

DBD BWE DPM YEG VSH CVT SHI TTA RDP TDW CTG MWG MSN VPB GVR GAS VHM HPG VIC BID

-2.27
-1.83

-1.20 -1.33 -1.39
-1.05

-2.02
-1.71

0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

-1.01

-3.01

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

20/09 21/09 22/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 02/10 03/10
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

20/09 21/09 22/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 02/10 03/10
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5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

BSR 91,441 4,279,800
DPM 51,617 1,381,240
MWG 35,173 710,900
FTS 26,436 644,000
VHC 21,843 272,630

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCG -27,642 -1,151,070
MSN -28,957 -384,520
VIC -30,757 -679,462
VPB -46,075 -2,180,100
CTG -51,983 -1,794,516

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 31,473 1,218,800
MWG 29,462 592,300
MBB 28,084 1,546,591
VPB 20,552 974,000
VNM 15,566 209,500

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HHV -3,246 -200,000
CTG -4,917 -168,900
VHM -4,941 -109,100
FUEVN100 -5,739 -380,600
VCI -9,780 -219,000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,118.10 -3.22% -3.04% -5.23%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 21,027.32 83.13% -10.32% -4.94%
HNX 226.68 -4.24% -2.08% -4.74%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,599.70 83.12% -4.20% 22.70%
Upcom 86.68 -2.27% -2.28% -3.15%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,120.54 56.55% -9.51% 31.07%
P/E VNindex (x) 13.36 -3.19% -7.80% -8.86%
P/B VNindex (x) 1.69 -3.43% -7.65% -9.11%
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NIKKEI 225

31,237.94 -1.64%

DAX

15,085.21 -1.06%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Sau khi mở Gap giảm điểm vào phiên sáng, tâm lý bán tháo ở cuối phiên khiến các cổ phiếu giảm với biên độ lớn, VN-
Index mất mốc hỗ trợ 1137 điểm của nhịp hồi phục và đang hướng xuống vùng hỗ trợ dưới tại MA200 ở vùng quanh
±1100 điểm. Như vậy thị trường tiếp diễn xu hướng giảm trung hạn.

Trên biểu đồ ngày, các chỉ báo kỹ thuật có sự suy yếu. Chỉ báo MACD sau khi tạo mô hình 2 đỉnh phân kỳ ở vùng 1254 thì
chưa có dấu hiệu hồi phục. Chỉ báo RSI đảo chiều chạm đến vùng quá mua; DMI vẫn tiếp tục cho thấy sức mạnh thị
trường đang ở trạng thái suy yếu.

Mốc hỗ trợ tiếp theo của VN-Index ở vùng 1100 điểm. Trong trường hợp thị trường tạo đáy và các chỉ báo xuất hiện tín
ắ

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 Báo cáo doanh nghiệp - DGC (KHẢ QUAN- Giá mục tiêu: 95.000)
 Báo cáo doanh nghiệp - PLC (TRUNG LẬP- Giá mục tiêu: 34.800)
 Bản tin tiêu điểm ngành hàng (29/09/2023)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

RDP 19.77%
GSP 16.67%
YEG 13.33%
SRC 13.26%
NHH 12.84%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DBD 2.88%
SVC 1.20%
BWE 1.08%
DPM 0.53%
VSH 0.46%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TCO 61.29%
PTL 31.03%
GSP 26.95%
RDP 25.44%
HAH 22.61%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR -7.00%
GVR -6.86%
NVL -6.82%
SSI -5.92%
MWG -5.59%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MHC -7.00%
PTL -6.99%
DPG -6.99%
TSC -6.99%
PTC -6.96%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSN 5.26%
VPB 2.94%
KDH 0.22%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DC4 -18.56%
KPF -17.22%
TNT -15.90%
TLH -15.85%
APG -12.71%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BAF 15.14%
FTS 9.89%
DPM 5.70%
GEG 5.36%
HHV 4.52%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SGR -31.53%
TGG -30.29%
AGM -28.47%
OGC -26.82%
LDG -26.78%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 10.24%
FPT 8.59%
GAS 8.28%
HDB 5.56%
SSI 4.68%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTS 35.20%
DGC 30.00%
BSI 23.17%
PVT 22.87%
ANV 21.09%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL -11.42%
BID -7.87%
STB -7.74%
SAB -7.50%
TPB -7.22%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DXS -7.00%
DIG -6.97%
HSG -6.97%
ITA -6.97%
SCR -6.95%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIC -32.37%
NVL -22.43%
VHM -21.34%
POW -13.85%
VRE -10.85%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PAN -12.73%
DXS -12.63%
TCH -12.30%
BCG -11.10%
FIT -10.28%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HBC -18.58%
POM -17.77%
DXS -17.13%
KHG -17.07%
CRE -15.00%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VPS 6.96%
YEG 6.67%
RDP 6.64%
VMD 5.61%
HUB 5.49%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 Giá nhà mới của Trung Quốc bất ngờ tăng trong tháng 9/2023
 Nga áp dụng thuế xuất khẩu linh hoạt gắn với tỷ giá đồng ruble
 Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tránh chính phủ phải đóng cửa
 Áp lực lạm phát tại Mỹ giảm

https://vietstock.vn/2023/10/fmc-doanh-so-thang-9-tang-25-so-voi-cung-ky-737-1111015.htm
https://vietnambiz.vn/pmi-thang-9-giam-tro-lai-xuong-duoi-50-diem-20231029739729.htm
https://vietstock.vn/2023/10/doanh-thu-quy-3-cua-tng-dat-2103-ty-tang-4-so-cung-ky-737-1110851.htm
https://vietstock.vn/2023/10/chung-khoan-dnse-se-ipo-trong-quy-42023-quy-12024-huy-dong-toi-thieu-900-ty-dong-746-1110801.htm
https://vietstock.vn/2023/10/hah-giam-gan-20-ke-hoach-lai-2023-cong-bo-4-to-chuc-mua-500-ty-dong-trai-phieu-chuyen-doi-737-1110872.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-14-VNM-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-15-KBC-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_230929-2.pdf
https://vietnambiz.vn/gia-nha-moi-cua-trung-quoc-bat-ngo-tang-trong-thang-92023-2023101201830369.htm
https://vietnambiz.vn/nga-ap-dung-thue-xuat-khau-linh-hoat-gan-voi-ty-gia-dong-ruble-202310264434188.htm
https://vn.investing.com/news/world-news/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-tranh-chinh-phu-phai-dong-cua-2053081
https://vtv.vn/kinh-te/ap-luc-lam-phat-tai-my-giam-20230930101326513.htm

